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	NDKT
	Chủ đề
	Mạch kiến thức
 
	Số câu
Số điểm
Câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	

ĐỌC







	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	Đọc thành tiếng
	HS đọc một 1 đoạn văn từ tuần 1 đến tuần 16
	
	
	
	
	
	
	
	2.0đ

	
	
	Trả lời câu hỏi 
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	1.0đ

	
	
	Tổng điểm
	
	
	
	
	
	
	3.0đ

	
	Đọc hiểu văn bản


	- Biết nêu nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.
	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	6 câu

	
	
	- Hiểu ý nghĩa của câu văn, đoạn văn, bài văn
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	
	- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc. Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
- Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài học.
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	 
	Câu số
	1,2,3
	
	4
	5
	
	6
	

	
	
	 
	Số điểm
	1.5
	
	0,5
	1
	
	1
	4.0đ

	
	





Kiến
thức Tiếng Việt
	- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ (thành ngữ, tục ngữ) thuộc các chủ điểm: Thế giới tuổi thơ; Thiên nhiên kì thú; Trên con đường học tập; Nghệ thuật muôn màu. 

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	








4 câu

	
	
	- Xác định danh từ, động từ, tính từ, đại từ, từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, kết từ trong câu văn, đoạn văn.
- Xác định được tác dụng của dấu gạch ngang trong câu văn, đoạn văn. 
- Xác định được biện pháp điệp từ, điệp ngữ trong câu văn, đoạn văn.  
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Biết sử dụng danh từ, động từ, tính từ, đại từ, từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, kết từ, biệp pháp điệp từ, điệp ngữ để đặt câu.
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	- Viết được đoạn văn ngắn có sử dụng danh từ, động từ, tính từ, đại từ, từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, kết từ, dấu gạch ngang, biện pháp điệp từ, điệp ngữ về các chủ điểm đã học.
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	7,8
	
	
	9
	
	10
	

	
	
	Số điểm
	1.0
	
	
	1
	
	1
	3.0đ

	
	
	Tổng điểm
	
	
	
	
	
	
	7.0đ

	Điểm bài đọc
	
	
	
	
	
	
	10đ

	










VIẾT
	










Tập làm văn
	- Viết bài văn kể chuyện sáng tạo.
- Viết bài văn tả phong cảnh.
- Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong cuốn sách em đã đọc. 
- Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện em đã đọc, đã nghe. 
- Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về một bài thơ em đã đọc, đã nghe. 
- Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình em đã được xem.
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	10đ

	Điểm bài viết
	
	
	
	
	
	
	
	10đ 
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MA TRẬN CÂU HỎI 
Đề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Việt - Lớp 5 
 Năm học 2025 - 2026

	Chủ đề
	
	Mức độ nhận thức
	Tổng cộng

	
	
	Mức 1
(nhận biết)
	Mức 2
(thông hiểu)
	Mức 3
(vận dụng)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Đọc hiểu nội dung văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	1
	6

	
	Câu số
	1, 2, 3
	
	4 
	5
	
	6
	

	
	Điểm
	1,5
	
	0,5
	1
	
	1
	4.0

	2. Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	4

	
	Câu số
	7, 8
	
	
	9
	
	10
	

	
	Điểm
	1,0
	
	
	1
	
	1
	3.0

	Tổng
	Số câu
	5
	
	1
	2
	
	2
	10

	
	Số điểm
	2,5
	
	0,5
	2.0
	
	2.0
	7.0

	Tỉ lệ
	
	36%
	36%
	28%
	










	Số báo danh:…………………
Phòng thi: …………………...

	Điểm: …………………….

	Bằng chữ:…………………



	BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Tiếng Việt - Lớp 5
Thời gian làm bài: 40 phút
		GV coi
	GV chấm

	



	





A. KIỂM TRA ĐỌC
PHẦN I:  ĐỌC THÀNH TIẾNG: (3 điểm)
           Học sinh bốc thăm đọc một  đoạn văn trong các bài đọc từ tuần 1 đến tuần 16 và trả lời câu hỏi: 
PHẦN II: ĐỌC HIỂU (7 điểm)
Đọc thầm văn bản và làm bài tập bằng cách trả lời từ câu 1 đến câu 10
Khu rừng kì diệu
Buổi sáng đẹp trời, cậu bé Tôm và cô bạn Lin-đa của anh ấy quyết định đi dạo trong khu rừng gần nhà để khám phá về thiên nhiên. Họ đi sâu vào rừng. Bỗng! Tôm phát hiện ra một con chim có bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ đang đậu trên cành cây trước mặt. Cậu bé thốt lên: "Ôi! Lin-đa ơi! Cậu nhìn kìa, con chim này có bộ lông đẹp quá!". Lin-đa thích thú trả lời: "Đây là loài chim quý hiếm đó Tôm.". Họ lại tiếp tục đi, một cảm giác lạ lùng khiến họ dừng lại. Lin-đa nhìn quanh và thấy một hàng cây phượng đỏ đang rung rinh theo nhịp gió. Lin-đa nói: "Đó là tiếng của cây hoa phượng, Tôm à. Trông chúng như đang nhảy múa chào đón chúng ta vậy!". Khi hoàng hôn buông xuống, họ ngồi lại với nhau bên bờ hồ nhỏ, ngắm nhìn bầu trời đỏ rực.
 Chuyến đi này đã mang đến cho Tôm và Lin-đa một trải thú vị và đáng nhớ. Họ cảm thấy thiên nhiên mang một vẻ đẹp tuyệt vời, hùng vĩ. Họ rất trân trọng và yêu quý cuộc sống cũng như những gì mà thiên nhiên ban tặng.
                                                                                             Theo Hồng Thư
 Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). M1  Buổi sáng đẹp trời, cậu bé Tôm và cô bạn Lin-đa của anh ấy quyết định đi đâu?
1. Đi ngắm một hàng cây phượng đỏ đang rung rinh ngoài bãi biển.
1. Đi vào trong khu rừng gần nhà để săn bắt.
1. Đi dạo trong khu rừng gần nhà để khám phá về thiên nhiên.
1. Đi ngắm thiên nhiên mang một vẻ đẹp tuyệt vời, hùng vĩ ở núi cao.
Câu 2 (0,5 điểm). M1 Khi vào rừng, Tôm và Lin-đa đã phát hiện ra những điều kì diệu gì?
0. Hàng cây phượng đỏ đang rung rinh theo nhịp gió.
0. Một con chim có bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ.
0. Khi hoàng hôn xuống, bầu trời trở nên rực đỏ.
0. Cả A và B đều đúng.
Câu 3 (0,5 điểm). M1 Tôm và Lin-đa có cảm nhận như thế nào về chuyến đi này?
1. Là một chuyến đi kì diệu nhất từ trước đến nay của họ.
1. Là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.
1. Là một chuyến đi bổ ích.
1. Cả ba đáp án đều đúng.
 Câu 4 (0,5 điểm). M2 Dựa vào bài đọc, xác định các điều dưới đây đúng hay sai? (Khoanh tròn vào Đúng hoặc Sai)
	Thông tin
	Trả lời

	a, Lin-đa nhìn quanh và thấy một hàng cây phượng đỏ đang rung rinh theo nhịp gió.
	
Đúng / Sai

	b, Họ cảm thấy thiên nhiên mang một vẻ đẹp tuyệt vời của những ngày xuân.
	
Đúng / Sai


Câu 5: M2( 1 điểm) Nêu cảm nhận của em về hình ảnh “hàng cây phượng đỏ đang rung rinh theo nhịp gió”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 6: M3 (1 điểm). Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì?
[bookmark: _Hlk216558776][bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Câu 7 M1 (1điểm). Tìm kết từ trong đoạn văn sau:
             Buổi sáng đẹp trời, cậu bé Tôm và cô bạn Lin-đa của anh ấy quyết định đi dạo trong khu rừng gần nhà để khám phá về thiên nhiên.
		A.Và, của, để                                          B.Và, của, cậu bé 
 		C. Và, để, cậu bé                                    D. Để, của, cậu bé
Câu 8: (0.5 điểm) M1 Xác định công dụng của dấu gạch ngang được sử dụng trong đoạn dưới đây?
Chuyến tàu Hà Nội – Sài Gòn khởi hành lúc 20 giờ.
A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
B. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.
C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
D. Nối các từ ngữ trong một liên danh
Câu 9 (1điểm). M2 Tìm đại từ trong đoạn văn sau:
            Ôi! Lin-đa ơi! Cậu nhìn kìa, con chim này có bộ lông đẹp quá! Lin-đa thích thú trả lời: "Đây là loài chim quý hiếm đó Tôm."
[bookmark: _Hlk216559079]  Đại từ là: …………………………………………………………………………
      Câu 10(1điểm) M3. Từ “mắt ” trong câu: “Qủa na mở mắt.” được hiểu theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Đặt câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ “mắt”.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 B. KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM) 
 Tập làm văn: 40 phút (10 điểm)
 Đề bài: Tả dòng sông ở quê hương em hoặc ở nơi gia đình em sinh sống.




























ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025-2026
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
Phần I: Đọc thành tiếng (3,0 điểm)
*Bài đọc:
- Giáo viên cho học sinh bốc thăm bài đọc chuẩn bị trước 3 phút. Sau đó, gọi học sinh đọc bài và tả lời 1 câu hỏi trong bài.
- Giáo viên dùng phiếu học sinh để ghi kết quả đánh giá. Tiếng nào học sinh đọc sai, giáo viên gạch chéo (/), cuối cùng tổng hợp lại để tính điểm. 
- Nội dung chấm cụ thể như sau:
*Cách cho điểm: ( Theo bảng sau)
	Nội dung 
đánh giá đọc thành tiếng
	Yêu cầu
	Điểm tối đa
(3,0 điểm)

	2. Đọc đúng âm, vần, từ
 
	- Đọc đúng từ, phát âm rõ.
	0,5 điểm

	
	- Thể hiện cảm xúc qua nhấn nhá từ ngữ.
	

	3. Tốc độ đọc(tiếng/phút)
	- 90 – 100 tiếng/phút.
	0,5 điểm

	4. Ngắt hơi, ngắt nhịp
 
	- Ngắt nghỉ đúng văn phong khác nhau.
	0,5 điểm

	
	- Nhấn nhá tự nhiên theo ngữ cảnh.
	

	5. Đọc diễn cảm
	- Đọc diễn cảm thành thạo, thể hiện tốt sắc thái nội dung.
	0,5 điểm

	6. Trả lời câu hỏi nội dung bài đọc
 
	- Trả lời rõ ràng, phân tích sâu nội dung.
	1 điểm

	
	- Ghi chú chi tiết và có lập luận.
	


2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt. (7 điểm)

	Câu 1
0,5 điểm
	C

	Câu 2
0,5 điểm
	D

	Câu 3
0,5 điểm
	B

	Câu 4
0,5 điểm
	a) Đ ; b) S

	Câu 5
1 điểm
	- HS trả lời theo ý hiểu.
Gợi ý: +Hình ảnh hàng cây phượng đỏ rung rinh theo nhịp gió cho em cảm nhận thiên nhiên trong khu rừng rất sinh động và có hồn.
 + Những cây phượng như đang chuyển động, nhảy múa và chào đón Tôm và Lin-đa. Điều đó làm cho khu rừng trở nên kì diệu và gần gũi hơn…

	Câu 6 
1,0 điểm
	Chuyến đi dạo trong khu rừng thật kì thú của Tôm và cô bạn Lin-đa.


	Câu 7
0.5 điểm
	A

	Câu 8 
0,5 điểm
	D

	Câu 9
1,0 điểm 
	Cậu, Đây

	Câu 10
1,0 điểm
	Từ “mắt” được hiểu theo nghĩa nghĩa chuyển.
- Đôi mắt của em bé sáng long lanh khi nhìn mẹ.
- Chiếc kim có một mắt rất nhỏ để xâu chỉ.




[bookmark: _Hlk183954486][bookmark: _Hlk182515152]B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)	
	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết
	Điểm 
tối đa
(10 điểm)

	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
 
	4,0

	Bố cục bài văn rõ ràng
	Bài viết có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài).
	1,0

	Diễn đạt mạch lạc
	Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi. Tránh các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	1,0

	Kỹ năng quan sát và miêu tả
	Thể hiện được kỹ năng miêu tả qua việc quan sát cảnh vật (màu sắc, âm thanh, hình ảnh).
	1,0

	Sử dụng biện pháp tu từ
	Có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa để làm nổi bật đặc điểm của cảnh đẹp được tả.
	1,0

	2. Yêu cầu về nội dung
 
	5,0

	Nội dung chính xác
	Tả đúng cảnh dòng song trên quê hương em hoặc nơi gia đình em sinh sống.
	1,0

	Chi tiết miêu tả cụ thể
	Tả được những chi tiết nổi bật của cảnh đẹp (màu sắc, không gian, âm thanh, mùi hương, hoặc cảm xúc của em khi ngắm cảnh).
	2,0

	Tình cảm chân thành
	Bài viết thể hiện được tình cảm yêu thích của em đối với cảnh sông nước, tạo cảm giác gần gũi và chân thật.
	1,0

	Ý nghĩa của cảnh đẹp
	Nêu được ý nghĩa của cảnh đẹp đối với bản thân hoặc cộng đồng.
	1,0

	3. Sự sáng tạo
	 
	1,0

	Sáng tạo trong cách diễn đạt
	Sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo, tránh cách diễn đạt quá rập khuôn.
	0,5

	Cảm xúc đặc biệt
	Thể hiện được cảm xúc riêng biệt và độc đáo của em khi ngắm nhìn cảnh đẹp.
	0,5



